
1

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN KỲ

Số:56/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH
Sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 – 2024

Phần I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA VÀ VỤ ĐÔNG NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2023
1. Kết quả: Tổng diện tích gieo trồng: 292,65 ha/296,5 ha, đạt 98,7% kế 

hoạch, trong đó:
 Cấy lúa: 277,65 ha/281,5 ha =  98,63% theo kế hoạch (3,85 ha bỏ ruộng 

không cấy tại các khu đồng: Chua Đìa, Đồng He, Gốc Đa, Tiền Tiến…)
Rau màu hè thu: 15 ha đạt 100% so với kế hoạch. 
2. Kết quả và năng suất lúa mùa năm 2023:
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, điều hành 

trực tiếp của HTXDV Nông nghiệp, trong công tác chăm sóc lúa mùa và 
phòng trừ sâu, bệnh, rầy nâu cuối vụ được quan tâm tuy nhiên do tình hình 
thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng tới năng suất lúa do đó năng suất lúa mùa 
2023 đạt 49,3 tạ/ha. 

3. Những tồn tại cần khắc phục:
Về cơ cấu trà, giống lúa và thời vụ: Công tác chỉ đạo làm đất HTXDV NN 

Tân Kỳ điều hành đã tích cực, song có một số diện tích chất lượng chưa tốt. 
Việc quy vùng sản xuất chưa được tuyệt đại đa số các hộ nông dân thực hiện đầy 
đủ. Nhiều giống lúa không trong cơ cấu chỉ đạo của UBND xã. 

Về kỹ thuật chăm bón: Một số hộ dân bón lót chưa cân đối trước khi cấy 
vì vậy ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của cây lúa. 

Việc điều tiết nước có lúc chưa kịp thời nhất là một số diện tích đồng cao, 
có lúc vẫn còn thiếu nước ảnh hưởng đến phát triển và năng suất lúa.

Nhân dân vẫn còn bỏ 3,85 ha diện tích không cấy. Diện tích chuột hại là 
5,10 ha.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG NĂM 2023
Kế hoạch gieo trồng: 80 ha. Tính đến 30/11/2023 toàn xã đã gieo trồng 

được khoảng 65 ha đạt 81,25 % kế hoạch giao. Các khu vực trồng được nhiều 
cây vụ đông đó là: Khu Hồng Quang, khu Hoàng Văn Thụ, Khu Trần Phú.

Từ đầu tháng 9 đến nay trên địa bàn huyện Tứ Kỳ nói chung, trên địa 
bàn xã Tân Kỳ nói riêng có mưa lớn (ngày 27-28/9) nên ảnh hưởng tới tiến độ 
gieo cấy cây vụ đông. Đồng thời do việc thiếu nhân lực lao động, giá vật tư 
tăng cao, giá bán nông sản thấp là những khó khăn, vướng mắc trong việc 
đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
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Phần II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023 – 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VỤ SẢN XUẤT
1. Nhận định về thời tiết khí hậu thuỷ văn:
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia mùa 

Đông xuân 2023-2024:
Hiện tượng ELNino (pha nóng) vẫn tiếp tục duy trì với xác suất 85%-95%  

và tiếp tục duy trì tới các tháng đầu năm 2024.
Nhiệt độ vụ Đông Xuân 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. 

Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn trong các tháng chính đông (từ tháng 01 đến 
tháng 4 năm 2024) số ngày rét đậm, rét hại ít hơn trung bình nhiều năm. Các đợt 
rét đậm, rét hại trong khoảng thời gian này có xu hướng không kéo dài.

Lượng mưa: thấp hơn 25-30% TBNN, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện chủ yếu 
vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Những trận mưa lớn diện rộng trái mùa có khả 
năng xảy ra và gây ngập úng cục bộ.

2. Thuận lợi:
Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách quan tâm, hỗ trợ đầu tư, phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. Đảng uỷ, HĐND - UBND xã luôn quan tâm tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với sản xuất nông nghiệp.

Đời sống nhân dân đang được nâng cao nên đã có điều kiện đầu tư cho 
phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân được tiếp thu nhiều hơn các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mới, tập trung cho sản xuất nông nghiệp để đem lại hiệu quả 
kinh tế cao.

Vụ Đông Xuân là vụ thuận lợi cho cây lúa phát triển và cho năng suất 
cao, đặc biệt là lúa chất lượng cao. Việc tập trung đầu tư vụ đông xuân để tăng 
năng suất là việc làm rất có hiệu quả và được nhân dân quan tâm đầu tư.

Qua thực tiễn sản xuất những năm gần đây chúng ta ngày càng tích luỹ 
được những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo sản xuất, việc áp dụng những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác…. Tuy còn gặp 
nhiều khó khăn nhưng đã được nâng cao hơn, hệ thống thuỷ lợi và điện phục vụ 
nông nghiệp ngày càng được củng cố và phát triển.

3. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi, vụ đông xuân thường gặp phải những bất lợi 

về thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, thường có thời tiết rét đậm vào tháng 12 
(Âm lịch) làm cho mạ và lúa bị chết hoặc sinh trưởng kém. Cây rau màu chưa 
được trồng tập trung nên việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chi phí 
vật tư ngày càng tăng, lãi suất cao.

Lao động nông thôn tiếp tục chuyển sang ngành nghề làm công nghiệp, nên lao 
động nông nghiệp vừa thiếu lại vừa yếu và chi phí công lao động ngày càng cao.

Nguy cơ chuột hại luôn tiềm ẩn và phát triển mạnh trở lại.
II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH
Toàn xã gieo trồng: 296,5 ha;
Trong đó: - Lúa: 281,5 ha; 

- Cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày:15 ha.
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III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Cơ cấu trà lúa - Thời gian gieo cấy:
Tiết Lập xuân năm 2024 vào ngày 04/02/2024 (ngày 25 tháng chạp năm Quý 

Mão). Đảng uỷ, HĐND-UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung gieo cấy trà xuân 
muộn sau tết Nguyên Đán và mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng cao 
nhằm nâng cao năng suất, giá trị thu nhập.

Cơ cấu trà, giống lúa cụ thể như sau:
Trà xuân muộn 100% diện tích, gồm các giống có thời gian sinh trưởng từ 

115 đến 135 ngày đó là: 
Giống lúa lai: HD11.
Các giống lúa thuần: TBR 225, KD18, Bắc Thịnh, Q5 Phương thức gieo 

mạ sân, mạ khay và gieo thẳng.
1.1. Gieo mạ sân:   
Xuống đất ngày 25/01/2024 (Tức ngày 15 tháng chạp năm Quý Mão);
Cấy từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2024 (Từ 04 đến 10 tháng giêng năm 

Giáp Thìn).
1.2. Gieo thẳng:
Từ ngày 17 đến ngày 18/02/2024 (Từ 08 đến 09 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Diện tích này gieo cấy chân đất màu tốt, vàn cao.
2. Chỉ đạo mở rộng diện tích cấy máy bằng mạ khay, quy vùng gieo 

mạ sân:
Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa tích cực để tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc làm đất, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hại, qua đó góp 
phần tăng năng suất, sản lượng và tạo điều kiện thuân lợi để trồng cây vụ đông. 

UBND xã giao cho HTXDVNN làm việc với đơn vị thực hiện cấy máy 
bằng mạ khay, điều hành việc triển khai cấy máy trên địa bàn xã, phối hợp với 02 
thôn, các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký tham gia.

Để triển khai cấy máy bằng mạ khay trên địa bàn xã, công tác tuyên 
truyền vận động nhân dân phải được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp, chỉ 
đạo chặt chẽ để hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện sớm ngay từ khâu chuẩn 
bị và làm đất. Dự kiến tập trung triển khai cấy máy bằng mạ khay tại khu vực 
Trên Đồng thôn Nghi Khê và các khu đồng thôn Ngọc Lâm.

Tập trung triển khai gieo thẳng tại các khu đồng: Đồng He, Đống Trọi, 
Đồng Ré với diện tích từ 25 ha trở lên.

Các khu chiều còn lại tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dồn đổi, mua 
bán, cho tặng để đào ao nuôi thả thuỷ sản.

Đối với trà xuân muộn thực hiện gieo mạ che phủ nilon, tuyệt đối không 
được bón đạm cho mạ trong bất kỳ thời tiết nào. 

Theo dõi sát sao diễn biễn cuả thời tiết để gieo mạ, gieo thẳng và cấy vào 
những ngày nhiệt độ trung bình từ 15oC trở lên.

3. Công tác làm đất, chuẩn bị vật tư phân bón:
Vụ đông xuân đất cần được ải thì lúa mới có sinh trưởng phát triển tốt, ít 

sâu bệnh, cỏ dại. Vì vậy cần tập trung cày bật đất ải từ đầu tháng 12 năm 2023.
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Diện tích cày bật ải và lồng cấy: Toàn bộ diện tích không trồng màu 
đồng và chua.

Diện tích lồng cấy: Toàn bộ diện tích đất trồng màu cây vụ đông. 
Ủy ban nhân dân xã giao cho HTXDVNN tổ chức họp hội nghị khách 

hàng và các ông chủ máy cày nhỡ và nhỏ phân vùng, công khai xây dựng giá 
làm đất, giao các chủ máy làm đất gieo cấy cho các hộ nông dân trên địa bàn 
toàn xã. Ưu tiên những chủ máy chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền, HTX dịch vụ nông nghiệp. 

Vật tư phân bón: Việc bón phân phải đúng lúc, đúng cách, đầy đủ, cân đối tạo 
cho cây lúa có đà sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu rét và sâu bệnh tốt.

4. Công tác bảo vệ thực vật, công tác khuyến nông diệt chuột, công 
tác làm thuỷ lợi:

Giao cho HTXDVNN tiếp tục ký hợp đồng bảo vệ thực vật với Trung tâm 
dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ. Việc tập huấn chuyển giao KHKT đến từng 
hộ nông dân phải trên cơ sở quá trình thực tế trong công tác thăm đồng, dự tính, 
dự báo chính xác các đối tượng sâu bệnh để thông báo và hướng dẫn nông dân 
cách phòng trừ sâu bệnh gây hại chủ yếu như: Bệnh nghẹt rễ, sâu cuốn lá, sâu 
đục thân, bọ trĩ, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên thường xuyên 
kiểm tra công tác quản lý vật tư nông nghiệp, kiểm tra các điểm kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thóc giống. Xử lý kịp thời việc kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc các chủ kinh doanh không có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

02 thôn tăng cường chỉ đạo công tác đào bắt, soi đập kết hợp trộn mồi 
bằng thuốc sinh học, gắn với vệ sinh kênh mương xương cá ngay từ đầu vụ trên 
địa bàn toàn xã, phát động toàn dân tham gia đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ 
công; tiếp tục phát động toàn dân nuôi mèo diệt chuột bằng hình thức nuôi thả 
theo kế hoạch nuôi mèo diệt chuột của UBND xã.

Vụ đông xuân dự kiến tình trạng khô hạn ở đầu vụ, gây khó khăn cho sản 
xuất, vì vậy cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác làm thủy lợi đông xuân, 
tích cực nạo vét khơi thông dòng chảy và tu sửa các trạm bơm. Chủ động đảm 
bảo cung cấp đủ, kịp thời nước ngả ải, tưới dưỡng cho mạ, lúa và cây rau màu.

5. Khắc phục bỏ ruộng không cấy:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng 

không cấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nuôi mèo diệt chuôt, tổ 

chức toàn dân đánh bát diệt chuột, quây tôn;
Khắc phục triệt để những bất cập về thủy lợi, giao thông, chuột hại;
Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi sang đào ao nuôi trồng thủy sản, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích đã được quy hoạch.
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo 

HTXDV Nông nghiệp, các ngành, hai thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành 
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viên phụ trách, đôn đốc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 
2023-2024 của địa phương.

2. HTXDV Nông nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng bàn bạc về giá làm 
đất bằng máy, cung ứng giống, vật tư, phân bón và tuyên truyền vận động nhân 
dân quy vùng sản xuất, gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng và trồng rau màu xuân hè. 
Chú trọng những giai đoạn quan trọng như gieo mạ, đổ ải, làm đất và gieo cấy, 
phòng trừ sâu bệnh, nhận, quản lý và cấp thuốc diệt chuột sinh học, phân công 
trách nhiệm cho từng cán bộ, thành viên HTX phụ trách các công việc cụ thể và 
phải chịu trách nhiệm trước tập thể với các công việc được giao. 

3. HTXDVNN điều hành việc triển khai cấy máy bằng mạ khay trên địa 
bàn xã, phối hợp với 02 thôn, các ban, ngành đoàn thể vận động các hộ dân đăng 
ký tham gia trên tất cả các khu đồng.

Sản xuất nông nghiệp năm 2023-2024 là nhiệm vụ quan trọng có nhiều khó 
khăn. UBND xã đề nghị các cấp Uỷ đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, 
ngành đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tuyên truyền vận động và phát 
động nhân dân thực hiện, giành thắng lợi toàn diện./.

Nơi nhận:
 - UBND huyện Tứ Kỳ, Phòng NN và PTNT huyện Tứ Kỳ;
 - BTV Đảng uỷ, TTHĐND - UBND,- MTTQ xã;
 - MTTQ, trưởng các ban, ngành,  đoàn thể;
- Bí thư các chi bộ, Trưởng phó  thôn, Trưởng ban CTMT;
 - HĐQT, BKS HTXDVNN Tân Kỳ; 
 - Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp
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LỊCH GIEO CẤY VỤ ĐÔNG XUÂN 2023-2024
(Kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/12/2023 của UBND xã Tân Kỳ)

Cơ cấu
trà lúa

Giống lúa

Thời 
gian 
sinh 

trưởng

Phương 
thức gieo 

cấy
Ngày gieo Ngày cấy

Thời gian thu 
hoạch

Chân đất

Mạ sân
Ngày 25/01/2024
 (Ngày 15/12/2023 
Quý Mão);

Từ ngày 13/02-
19/02/2024 
(Từ 04 đến 10 
tháng giêng năm 
Giáp Thìn).

Trà xuân 
muộn 
100%

TBR 225;
 Q5; Bắc Thịnh, 

KD18, HD11
Từ 115
đến 135 

ngày
 

Gieo 
thẳng

Từ ngày 17 -18/02/2024 
(Từ 08 đến 09 tháng 
giêng năm Giáp Thìn)

Diện tích này gieo 
cấy chân đất màu 
tốt, vàn cao.

Từ ngày 10/6 
đến ngày 
15/6/2024
(Từ ngày 10/5 

đến ngày 
15/5/2024
Giáp Thìn)

Chân vàn 
thấp, vàn cao

Ghi chú: 
Các khu đồng thường xuyên thực hiện biện pháp gieo thẳng như: Đồng Giang, Đống Trọi, Cửa Nghè, Đồng Ré, Đồng Mả, 

Sau Đồng, Gốc Đa, Đồng Tân Lập, Đống Hương, bằng các giống lúa thuần.
UBND xã khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng giống mới, không cấy giống lúa đến vụ thứ 3; 
Khi cấy áp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật theo phương pháp hiệu ứng đường băng (tức là bỏ hàng từ 35 đến 40 cm).
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